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GIỚI THIỆU
Công ty Cổ phần Kim Gia Phạm (viết tắt KIGAPA) - tiền thân là công ty TNHH Ích Vận, được thành lập ngày 11/08/2005. 
KIGAPA là nhà cung cấp và phân phối các phụ kiện nội thất – kiến trúc của hai thương hiệu nổi tiếng là IVAN và VICKINI.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động và phát triển, Sản phẩm phụ kiện nội thất – kiến trúc từ thương hiệu IVAN và VICKINI
do KIGAPA phân phối đã được khách hàng tin dùng cho các công trình của mình với 3 nhóm sản phẩm chủ đạo:

• Phụ kiện bếp – tủ.
• Phụ kiện cửa và khóa cửa.
• Phụ kiện Kính
 
KIGAPA đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu với hơn 2000 chủng loại sản phẩm với hệ thống đại lý rộng khắp Việt Nam,
Lào & Campuchia.
Song song đó là hơn 1500 mặt hàng luôn có sẵn trong kho, đảm bảo nguồn cung ổn định.
 
Với mục tiêu xây dựng và phát triển một thương hiệu Việt uy tín trong ngành phụ kiện nội thất – kiến trúc, 
KIGAPA luôn đặt sự hài lòng của Quý khách hàng lên hàng đầu. 

KIGAPA luôn nỗ lực không ngừng để nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới có chất lượng cao theo xu hướng 
thị trường, đưa ra giải pháp tối ưu, dịch vụ tốt nhất cho Quý khách hàng.
Định hướng phát triển bền vững, tiềm lực vững mạnh, nhân lực tài năng, KIGAPA kiên trì để phát huy cao độ thành quả
trong thời gian qua và ngày càng khẳng định uy tín của mình trên thị trường trong và ngoài nước.

Hãy để chúng tôi nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn!



INTRODUCE

Kim Gia Pham Joint Stock Company (KIGAPA) – Its precursor is Ich Van Co., Ltd, was established in 11th August, 2005. 
KIGAPA is the supplier and distributor for furniture tting and architectural hardware for both IVAN and VICKINI brand. 

Over a decade of development after its foundation, furniture ttings and architectural hardware from IVAN & VICKINI brands
distributed by KIGAPA have been trusted by customers for using in their projects with 3 major categories:

• Furniture and Kitchen accessories
• Door locks and Door accessories
• Glass accessories

KIGAPA has become a leading expert by supplying more than 2,000 products through the distributor system throughout 
Vietnam and in Laos, Cambodia.
In parallel, there are more than 1500 items available in warehouses, ensuring stability of supply. 

With the goal of building and developing a reputable Vietnamese brand in the interior - architectural accessories industry, 
customer satisfaction is the top priority of KIGAPA Company. 
KIGAPA always strives to research and develop new products with top quality that keep up with market trends; o�ers
optimal solutions and best services to customers. 
Sustainable development orientation, strong potential, talented human resources, KIGAPA has been persistently striving
to promote the achievements in recent years and increasingly asserting its reputation in the domestic and foreign markets.

Let us elevate the value of your house!



THƯƠNG HIỆU IVAN ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG
“ THƯƠNG HIỆU VÀNG - LOGO & SLOGAN ẤN TƯỢNG  2015 ”  

"Thương Hiệu Vàng - Logo và Slogan Ấn Tượng" là giải thưởng cấp nhà nước do Bộ Công Thương tổ chức được Thủ 
Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt, nhằm tôn vinh các thương hiệu hàng hóa, thương hiệu dịch vụ và 
thương hiệu doanh nghiệp có uy tín trên thị trường trong nước và nước ngoài, thuộc mọi thành phần kinh tế , tôn 
vinh các doanh nghiệp có kế hoạch bảo vệ và phát triển thương hiệu cũng như logo va slogan của  mình góp phần 
vào công tác phòng chống nạn hàng giả hàng nhái xâm phạm quyền sở hửu trí tuệ…

Sau hơn 14 năm hình thành và phát triển, với tiêu chí nâng tầm thương hiệu Việt, công ty CP KIM GIA PHẠM ( IVAN ) 
không ngừng nổ lực và phát triển sản phẩm để thay cho lời tri ân gửi đến quý khách. 

Hai thương hiệu chính của công ty là thương hiệu IVAN và VICKINI đã và đang là thương hiệu Việt được khách hàng 
tin dùng trong thời gian qua và được Bộ Công Thương bình chọn là một trong những thương hiệu vàng, thương hiệu 
hàng đầu về dịch vụ cung cấp các phụ kiện nội thất. 

Ngày 25/11/2015 vừa qua tại nhà hát lớn Hà Nội Công ty CP KIM GIA PHẠM ( IVAN ) đã vinh dự nhận giải thưởng 
“Thương hiệu vàng-logo và slogan ấn tượng 2015”, lễ trao giải thưởng được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài 
truyền hình Việt Nam.                          



IVAN Brand was awarded
"Gold brand logo and slogan impressive-2015"

"Golden Brand - Logo and Slogan Impressive" is the state award by the Ministry of Industry and Trade 
organized by Prime Minister Nguyen Xuan Phuc approval, to honor the trade marks, service marks and 
trademarks reputable business on the domestic market and abroad, in all economic sectors, honoring 
businesses plan to protect and develop the brand as well as its logo and slogan contributing to preven-
tion victims of counterfeiting and piracy infringe intellectual property rights ...

After 14 years of development, with elevated brand criteria Vietnam, JSC KIM PHAM GIA
(IVAN) relentless e�orts and product development to instead of gratitude sent to you. The two main 
brands of the company brand and VICKINI IVAN brand has been a trusted customer Vietnam in recent 
years and is dressed MOIT voted as one of the golden brand, the leading brand of translation o�ers 
interior accessories.

25.11.2015 last days at the Hanoi Opera House JSC KIM PHAM GIA (IVAN) was honored with the award 
"Golden Brand logo and slogan impressive-2015" awards ceremony was broadcast live on VTV1 channel 
Vietnam television.
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Tiêu chí lựa chọn bản lề sàn:

Hành trình đóng - mở bản lề sàn:
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VICKINI 60840

Finish : PSS, black pray

Material : Stainless steel SUS 304 / Iron

For double acting doors

Maximum opening angle : 125°

Hold angle connector : 90° 

Bản lề sàn VICKINI 60840

Màu sắc : inox bóng (PSS), vỏ đen

Nguyên liệu : inox SUS 304 / Sắt

Cửa mở 2 chiều

Góc mở tối đa : 125°

Điểm dừng : 90°

VICKINI 60842.001

Finish : PSS 

Material : Stainless steel SUS 304 / Iron

Max door weight : 300 kg

Max door width : 1350 - 1500 m

Bản lề sàn VICKINI 60842.001

Màu sắc : inox bóng

Nguyên liệu : inox SUS 304 / Sắt

Tải trọng tối đa : 300 kg

Chiều rộng cửa : 1350 - 1500 m

VICKINI 60843.001

Finish : PSS 

Material : Stainless steel SUS 304 / Iron

Max door weight : 200 kg

Max door width : 1200 - 1350 m

Bản lề sàn VICKINI 60843.001

Màu sắc : inox bóng

Nguyên liệu : inox SUS 304 / Sắt

Tải trọng tối đa : 200 kg

Chiều rộng cửa : 1200 - 1350 m

Mã số sản phẩm / code 60840.001

20N

105 kg

60840.002

25N

120 kg

900 -1100 mm

60840.003

25N

150 kg

1100 - 1200 mm700 - 900 mm

Phân loại

Chiều rộng cửa / Max door leaf width

Tải trọng tối đa / Max door weight

306
54

69
44 25

252

324

130

84

30

42

300KG

140

358

43

93

342

62 24

86

63.5

Ø
63

Ø
25

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specifications without notice

BẢN LỀ SÀN / FLOOR HINGES
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187

60

Ø
1 2

 Chiều rộng

tối đa

1100mm

Độ dày kính
10mm - 12mm

Trọng lượng

tối đa

150kg
Kg

80

28

23
Tường

hoặc

vách

kính

cố

định

Ø10

8-12
1

1
1.5

1

1.5

Ron đệm sắt
Ron đệm nhựa

Ron đệm sắt
2 Lớp ron đệm nhựa

Kính 3

10
5

±2

±2
.5

±2

±2
.5

Điều chỉnh vị trí cửa

1
2

Van điều chỉnh
nhanh - chậm

 Nhanh  Chậm

90°

90°

20°

20°

0°

1
2

1
2

11109 12

765 8

321 4

Hướng dẫn lắp đặt bản lề dương sàn 60110.001:

BẢN LỀ SÀN / FLOOR HINGES
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VICKINI 60110.001

Finish : PSS 

Material : Stainless steel SUS 304 / Aluminium Alloy

Glass thickness : 10 -12 mm

Bản lề dương sàn VICKINI 60110.001

Màu sắc : inox bóng

Nguyên liệu : inox SUS 304 / Hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 -12 mm

VICKINI 60840

Finish : NP 

Material : Iron

Phụ kiện bản lề sàn VICKINI 60840 

Màu sắc : Niken bóng

Nguyên liệu : sắt

195

59
137

141714
45

195

59
137

7510

85

10

1414

13

BẢN LỀ SÀN / FLOOR HINGES
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KẸP CỬA CHÍNH CỬA MỞ / GLASS DOOR CLAMP



Kẹp kính 61200.001

Kẹp kính 61100.001

Bản lề sàn 60840.001

Kẹp kính 61500.001
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Các trường hợp kính mở:



Kẹp kính VICKINI 61100.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Thân hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

VICKINI 61100.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Body : Aluminium alloy

Glass thickness : 10 - 12 mm

Kẹp kính VICKINI 61300.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Thân hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

VICKINI 61300.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Body : Aluminium alloy

Glass thickness : 10 - 12 mm

Mã số sản phẩm / code Loại bản lề sàn

61100.001 VICKINI

NEWSTAR61100.002

51

163

30

19

18 86 59

163

12
9

9

165

163

163

103 63

15

71

51
20

165

19

18

30 12
9

9

85 63

Kẹp kính VICKINI 61200.001 

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Thân hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

VICKINI 61200.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Body : Aluminium alloy

Glass thickness : 10 - 12 mm

51

163

19

85 61

163

30 12
9

9

16 
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30 12 10

15

62

69 15

62

163

102

51
18

163

9
9

Kẹp kính VICKINI 61400.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Thân hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 61400.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Body : Aluminium alloy

Glass thickness : 10 - 12 mm

Kẹp kính VICKINI 61500.001 

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Thân hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

VICKINI 61500.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Body : Aluminium alloy

Glass thickness : 10 - 12 mm

107

55

71 18

52

107

55

30
9

12
9

18
19 19

54

10
6

52

52

Kẹp kính VICKINI 61600.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Thân hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

VICKINI 61600.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Body : Aluminium alloy

Glass thickness : 10 - 12 mm

17

KẸP CỬA CHÍNH CỬA MỞ/ GLASS DOOR CLAMP
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Kẹp kính VICKINI 61600.002

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Thân hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 61600.002

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Body : Aluminium alloy

Glass thickness : 10 - 12 mm

Kẹp kính VICKINI  61610.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Thân hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

VICKINI 61610.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Body : Aluminium alloy

Glass thickness : 10 - 12 mm

Kẹp kính VICKINI  61620.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Thân hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

VICKINI 61620.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Body : Aluminium alloy

Glass thickness : 10 - 12 mm

10
7
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55

107

107

55

30

18 71 18

1919
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9

9
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Kẹp kính VICKINI 61630.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Thân hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 61630.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Body : Aluminium alloy

Glass thickness : 10 - 12 mm

Kẹp kính VICKINI 61640.001 

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Thân hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

VICKINI 61640.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Body : Aluminium alloy

Glass thickness : 10 - 12 mm

Kẹp kính VICKINI 61650.001 (trái/phải)

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Thân hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

VICKINI 61650.001 (L/R)

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Body : Aluminium alloy

Glass thickness : 10 - 12 mm

107

107

107

71
18

19

18

30

324535

30

9
9

12

1919

112

142

12 99

30
9

9
12

52

22

19

30

117

71
23

19

23

142

112

32

1919

4535

30

9
9

9
912

1230
30

19

117

30

9
9

12

22

52

30 12
9

19

18 85

165

97

52

18

30
11

2

32
45

19

30

30

9 912

9 912

19

15

130

35
20

10
6

51

115

217

165 52

30
22

19

35

14
2

217

9

19
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Kẹp kính VICKINI 61660.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Thân hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 61660.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Body : Aluminium alloy

Glass thickness : 10 - 12 mm

Kẹp kính VICKINI  61052.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Thân hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

VICKINI 61052.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Body : Aluminium alloy

Glass thickness : 10 - 12 mm

KẸP KÍNH VICKINI  61053.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Thân hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

VICKINI 61053.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Body : Aluminium alloy

Glass thickness : 10 - 12 mm
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Kẹp kính VICKINI 61053.002

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Thân hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 61053.002

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Body : Aluminium alloy

Glass thickness : 10 - 12 mm

Kẹp kính VICKINI 61054.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Thân hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

VICKINI 61054.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Body : Aluminium alloy

Glass thickness : 10 - 12 mm

Kẹp kính VICKINI 61054.002

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Thân hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

VICKINI 61054.002

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Body : Aluminium alloy

Glass thickness : 10 - 12 mm
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VKN 61801.001

3mm

VKN 61704.001
VKN 61703.001

VKN 61800.001

 VKN 61053.001

Bản lề sàn
VVP/ VICKINI

Lỗ khoét kính hình tròn
phần mặt kẹp nổi trên mặt kính

Bản lề sàn
VVP/ VICKINI

Bản lề sàn
VVP/ VICKINI

VKN 61800.001

VKN 61702.001

VKN 61801.001

VKN 61053.001

Bản lề sàn
VVP/ VICKINI

Bản lề sàn
VVP/ VICKINI

VKN 61800.001

VKN 61801.001

VKN 61053.001

VKN 61406.001

Bản lề sàn
VVP/ VICKINI

Bản lề sàn
VVP/ VICKINI

VKN 61800.001

VKN 61700.001

VKN 61801.001

VKN 60153.001

VKN 61801.001

VKN 61800.001

VKN 61406.001
 

Bản lề sàn
VVP/ VICKINI

VKN 61053.001

Bản lề sàn
VVP/ VICKINI

Bản lề sàn
VVP/ VICKINI

VKN 61800.001

VKN 61406.001
VKN 61406.001

VKN 61801.001

VKN 60153.001

Các trường hợp kính mở :

22

KẸP CỬA CHÍNH CỬA MỞ / GLASS DOOR CLAMP



Kẹp kính VICKINI 61700.001 

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 61700.001

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm
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Kẹp kính VICKINI 61702.001

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 61702.001

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm
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KẸP KÍNH VICKINI 61703.001

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 61703.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm
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KẸP KÍNH VICKINI 61704.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 61704.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm
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Kẹp kính VICKINI 61800.001

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 61800.001

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm
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Kẹp kính VICKINI 61801.001

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 61801.001

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

27
7

15
0

31

42

25

22
74

27
7

96

14 38

52

15
0

8

31

19 25

24

44

40

25

KẸP CỬA CHÍNH CỬA MỞ/ GLASS DOOR CLAMP

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specifications without notice



26

51 26

65

89

35 2332
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69

120
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1555 37 1414

26

120

8 - 12 mm

VICKINI 61407.001

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Trục xoay dưới VICKINI 61407.001

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

              

VICKINI 61406.001

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Trục cố định trên  VICKINI 61406.001

KẸP CỬA CHÍNH CỬA MỞ / GLASS DOOR CLAMP
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Bánh xe treo cửa VICKINI 62225.001

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm 

Tải trọng tối đa : 100 kg

Kích thước tối thiểu : 700 mm

Kích thước tối đa : 1200 mm            

8 - 12 mm

VICKINI 62225.001

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Maximum door weight : 100 kg

Minimum door width : 700 mm

Maximum door width : 1200 mm

W1 (Chiều rộng thông thủy)
W1 (Opening width)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 50 = 1250
W (Glass width)

Lr (Chiều dài ray)= (W1 * 2) + 50 = max 3000
Lr (Length rail)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed wall)
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W (Glass width)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed wall)
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Cửa trượt
Sliding glass

150
65

3825 50

Ø17

W1 (Chiều rộng thông thủy)
W1 (Opening width)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 100 = 1250
W (Glass width)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed wall)
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W (Glass width)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed wall)
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Sliding glass
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Lr (Chiều dài ray)= W * 2 = max 3000
Lr (Length rail)

KẸP CỬA CHÍNH CỬA LÙA / GLASS DOOR CLAMP - SLIDING DOOR

Trường hợp: Kính - Kính

Trường hợp: Kính - Tường
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Mã số sản phẩm / code Kích thước / size Tải trọng / Door weight

79101.001 2000 mm

3000 mm

120 kg

120 kg79101.002

33

26
73 73

16 16

10
10

7 750 50

VICKINI 79101

Finish : SC

Material : Aluminium alloy

Application : sliding door

Ray máng nhôm VICKINI 79101

Màu sắc : crom mờ (SC)

Nguyên liệu : hợp kim nhôm

Nơi dùng : cửa lùa               
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R4.5
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Bánh xe treo cửa VICKINI 62226.001

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm 

Tải trọng tối đa : 100 kg

Kích thước tối thiểu : 700 mm

Kích thước tối đa : 1200 mm            

8 - 12 mm

VICKINI 62226.001

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Maximum door weight : 100 kg

Minimum door width : 700 mm

Maximum door width : 1200 mm

W1 (Chiều rộng thông thủy)
W1 (Opening width)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 50 = 1250
W (Glass width)

Lr (Chiều dài ray)= (W1 * 2) + 50 = max 3000
Lr (Length rail)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed wall)
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W (Glass width)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed wall)
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Cửa trượt
Sliding glass

150
40

5325 50

Ø17

W1 (Chiều rộng thông thủy)
W1 (Opening width)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 100 = 1250
W (Glass width)

Lr (Chiều dài ray)= W * 2 = max 3000
Lr (Length rail)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed wall)

8

H
1 

(C
hi

ều
 c

ao
 c

ửa
) =

 H
 +

 4
2

H
1 

(G
la

ss
 h

ig
th

)

H
 (C

hi
ều

 c
ao

 th
ôn

g 
th

ủy
)

H
 (O

pe
ni

ng
 h

ig
th

)

W1 (Chiều rộng thông thủy)
W1 (Opening width)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 100 = 1250
W (Glass width)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed wall)
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Trường hợp: Kính - Kính

Trường hợp: Kính - Tường
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Mã số sản phẩm / code Kích thước / size Tải trọng / Door weight

79101.001 2000 mm

3000 mm

120 kg

120 kg79101.002

VICKINI 79101

Ray máng nhôm VICKINI 79101

Màu sắc : crom mờ (SC)

Nguyên liệu : hợp kim nhôm

Nơi dùng : cửa lùa               

Finish : SC

Material : Aluminium alloy

Application : sliding door
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Bộ bánh xe kẹp kính VICKINI 62001.001

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm 

Tải trọng tối đa : 150 kg

Kích thước tối thiểu : 800 mm

Kích thước tối đa : 1200 mm            

8 - 12 mm

VICKINI 62001.001

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Maximum door weight : 150 kg

Minimum door width : 800 mm

Maximum door width : 1200 mm

W1 (Chiều rộng thông thủy)
W1 (Opening width)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 50 = 1250
W (Glass width)

Lr (Chiều dài ray)= (W1 * 2) + 50 = max 3000
Lr (Length rail)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)
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W3 = W1 (Chiều rộng thông thủy)-3
         W1 (Opening width)

Vách cố định
Fixed glass

Vách cố định
Fixed glass

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)

Ø25

150

55
50

Ø25

80
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00

Ø60

Cửa trượt
Sliding glass

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 50 = 1250
W (Glass width)
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W1 (Chiều rộng thông thủy)
W1 (Opening width)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 100 = 1250
W (Glass width)

Lr (Chiều dài ray)= W * 2 = max 3000
Lr (Length rail)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)
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W3 = W1 (Chiều rộng thông thủy)-6
         W1 (Opening width)

Vách cố định
Fixed glass

Cửa trượt
Sliding glass

Vách cố định
Fixed glass

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 50 = 1250
W (Glass width)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)
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Trường hợp: Kính - Kính

Trường hợp: Kính - Tường
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Mã số sản phẩm / code Kích thước / size

68025.001 25 x 3000 x 1.5 mm

25 x 3000 x 2.5 mm68025.002

3000

2525

1.5

VICKINI 68025

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Sliding bar for glass sliding door

Size : L = 3000 mm,

Ống inox tròn  VICKINI 68025

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Sử dụng làm ray cho bộ bánh xe lùa kính

Kích thước : L = 3000 mm, Φ 25 mm

Φ 25 mm

33

KẸP CỬA CHÍNH CỬA LÙA / GLASS DOOR CLAMP - SLIDING DOOR 

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specifications without notice



Bộ bánh xe kẹp kính VICKINI 62002.001

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm 

Tải trọng tối đa : 150 kg

Kích thước tối thiểu : 800 mm

Kích thước tối đa : 1200 mm            

8 - 12 mm

VICKINI 62002.001

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Maximum door weight : 150 kg

Minimum door width : 800 mm

Maximum door width : 1200 mm

W1 (Chiều rộng thông thủy)
W1 (Opening width)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 50 = 1250
W (Glass width)

Lr (Chiều dài ray)= (W1 * 2) + 50 = max 3000
Lr (Length rail)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)
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Vách cố định
Fixed glass

Vách cố định
Fixed glass

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)
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Cửa trượt
Sliding glass

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 50 = 1250
W (Glass width)
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W1 (Opening width)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 100 = 1250
W (Glass width)

Lr (Chiều dài ray)= W * 2 = max 3000
Lr (Length rail)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)
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W3 = W1 (Chiều rộng thông thủy)-6
         W1 (Opening width)

Vách cố định
Fixed glass

Cửa trượt
Sliding glass

Vách cố định
Fixed glass

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 50 = 1250
W (Glass width)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)
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Trường hợp: Kính - Kính

Trường hợp: Kính - Tường

KẸP CỬA CHÍNH CỬA LÙA / GLASS DOOR CLAMP - SLIDING DOOR

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specifications without notice
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Mã số sản phẩm / code Kích thước / size

68025.001 25 x 3000 x 1.5 mm

25 x 3000 x 2.5 mm68025.002

3000

2525

1.5

VICKINI 68025

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Sliding bar for glass sliding door

Size : L = 3000 mm,

ỐNG INOX TRÒN  VICKINI 68025

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Sử dụng làm ray cho bộ bánh xe lùa kính

Kích thước : L = 3000 mm, Φ 25 mm

Φ 25 mm

KẸP CỬA CHÍNH CỬA LÙA / GLASS DOOR CLAMP - SLIDING DOOR 

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specifications without notice



Bộ bánh xe kẹp kính VICKINI 62003.001

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm 

Tải trọng tối đa : 150 kg

Kích thước tối thiểu : 800 mm

Kích thước tối đa : 1200 mm            

8 - 12 mm

VICKINI 62003.001

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Maximum door weight : 150 kg

Minimum door width : 800 mm

Maximum door width : 1200 mm

8

3565

W1 (Chiều rộng thông thủy)
W1 (Opening width)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 100 = 1250
W (Glass width)

Lr (Chiều dài ray)= W * 2 = max 3000
Lr (Length rail)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)
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W (Chiều rộng cửa) = W1 + 50 = 1250
W (Glass width)
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Sliding glass
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Vách cố định
Fixed glass

Vách cố định
Fixed glass

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)
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Lr (Chiều dài ray)= (W1 * 2) + 50 = max 3000
Lr (Length rail)
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Cửa trượt
Sliding glass

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 50 = 1250
W (Glass width)
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Vách cố định
Fixed glass

Vách cố định
Fixed glass

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)
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W1 (Chiều rộng thông thủy)
W1 (Opening width)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 50 = 1250
W (Glass width)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)
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Trường hợp: Kính - Kính

Trường hợp: Kính - Tường

KẸP CỬA CHÍNH CỬA LÙA / GLASS DOOR CLAMP - SLIDING DOOR

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specifications without notice
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KẸP CỬA CHÍNH CỬA LÙA / GLASS DOOR CLAMP - SLIDING DOOR 

Mã số sản phẩm / code Kích thước / size

68025.001 25 x 3000 x 1.5 mm

25 x 3000 x 2.5 mm68025.002

3000

2525

1.5

VICKINI 68025

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Sliding bar for glass sliding door

Size : L = 3000 mm,

ỐNG INOX TRÒN  VICKINI 68025

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Sử dụng làm ray cho bộ bánh xe lùa kính

Kích thước : L = 3000 mm, Φ 25 mm

Φ 25 mm

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specifications without notice



Bộ bánh xe kẹp kính VICKINI 62004.001

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm 

Tải trọng tối đa : 200 kg

Kích thước tối thiểu : 1200 mm

Kích thước tối đa : 1500 mm            

8 - 12 mm

VICKINI 62004.001

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Maximum door weight : 200 kg

Minimum door width : 1200 mm

Maximum door width : 1500 mm
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W (Chiều rộng cửa) = W1 + 150 = 1250
W (Glass width)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)

Cửa trượt
Sliding glass

Vách cố định
  Fixed glass
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Vách cố định
  Fixed glass

X = (Lr - 310)/3 < = 650

W3 = W1 (Chiều rộng thông thuỷ) - 3
            W1 (Opening width)

3565

W1 (Chiều rộng thông thủy)
W1 (Opening width)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 100 = 1250
W (Glass width)

Lr (Chiều dài ray)= W * 2 = max 3000
Lr (Length rail)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)
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W3 = W1 (Chiều rộng thông thủy)-6
         W1 (Opening width)

Vách cố định
Fixed glass

Cửa trượt
Sliding glass

Vách cố định
Fixed glass

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 50 = 1250
W (Glass width)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)
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W1 (Chiều rộng thông thủy)
W1 (Opening width)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 50 = 1250
W (Glass width)

Lr (Chiều dài ray)= (W1 * 2) + 50 = max 3000
Lr (Length rail)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)
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Trường hợp: Kính - Kính

Trường hợp: Kính - Tường

KẸP CỬA CHÍNH CỬA LÙA / GLASS DOOR CLAMP - SLIDING DOOR

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specifications without notice
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KẸP CỬA CHÍNH CỬA LÙA / GLASS DOOR CLAMP - SLIDING DOOR 

Mã số sản phẩm / code Kích thước / size

68025.001 25 x 3000 x 1.5 mm

25 x 3000 x 2.5 mm68025.002

3000

2525

1.5

VICKINI 68025

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Sliding bar for glass sliding door

Size : L = 3000 mm,

Ống inox tròn VICKINI 68025

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Sử dụng làm ray cho bộ bánh xe lùa kính

Kích thước : L = 3000 mm, Φ 25 mm

Φ 25 mm

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specifications without notice



Bộ bánh xe kẹp kính VICKINI 62005.001

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm 

Tải trọng tối đa : 150 kg

Kích thước tối thiểu : 800 mm

Kích thước tối đa : 1200 mm            

8 - 12 mm

VICKINI 62005.001

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Maximum door weight : 150 kg

Minimum door width : 800 mm

Maximum door width : 1200 mm

Lr (Chiều dài ray) = W * 2 = max 3000
Lr (Length rail)

W1 (Chiều rộng thông thuỷ)
W1 (Opening width)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 100 = 1250
W (Glass width)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)
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W (Chiều rộng cửa) = W1 + 150 = 1250
W (Glass width)

W3 = W1 (Chiều rộng thông thuỷ) - 6
            W1 (Opening width)

Vách cố định
  Fixed glass

X = (Lr - 350)/3 < = 650

Vách cố định
  Fixed glass
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W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)

Lr (Chiều dài ray) = (W1 * 2) + 50 = max 3000
Lr (Length rail)

W1 (Chiều rộng thông thuỷ)
W1 (Opening width)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 100 = 1250
W (Glass width)
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W2 (Width xed glass)
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W2 (Glass width)

Vách cố định
  Fixed glass

X = (Lr - 310)/3 < = 650

W3 = W1 (Chiều rộng thông thuỷ) - 3
            W1 (Opening width)
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W2 (Width xed glass)

Vách cố định
  Fixed glass

Trường hợp: Kính - Kính

Trường hợp: Kính - Tường
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KẸP CỬA CHÍNH CỬA LÙA / GLASS DOOR CLAMP - SLIDING DOOR

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specifications without notice
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Mã số sản phẩm / code Kích thước / size

68025.001 25 x 3000 x 1.5 mm

25 x 3000 x 2.5 mm68025.002

3000

2525

1.5

VICKINI 68025

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Sliding bar for glass sliding door

Size : L = 3000 mm,

Ống inox tròn VICKINI 68025

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Sử dụng làm ray cho bộ bánh xe lùa kính

Kích thước : L = 3000 mm, Φ 25 mm

Φ 25 mm

KẸP CỬA CHÍNH CỬA LÙA / GLASS DOOR CLAMP - SLIDING DOOR 
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W1 (Chiều rộng thông thủy)
W1 (Opening width)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 50 = 1250
W (Glass width)

Lr (Chiều dài ray)= (W1 * 2) + 50 = max 3000
Lr (Length rail)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed wall)
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Cửa trượt
Sliding glass

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 50 = 1250
W (Glass width)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed wall)
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Cạnh trên của ray VKN 79508
Top edge of the ray

Bộ bánh xe kẹp kính VICKINI 62013.001

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm 

Tải trọng tối đa : 150 kg

Kích thước tối thiểu : 800 mm

Kích thước tối đa : 1200 mm            

8 - 12 mm

VICKINI 62013.001

W1 (Chiều rộng thông thủy)
W1 (Opening width)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 100 = 1250
W (Glass width)

Lr (Chiều dài ray)= W * 2 = max 3000
Lr (Length rail)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed wall)
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W (Chiều rộng cửa) = W1 + 100 = 1250
W (Glass width)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed wall)
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W1 (Opening width)
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12

Cửa trượt
Sliding glass

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Maximum door weight : 150 kg

Minimum door width : 800 mm

Maximum door width : 1200 mm

Trường hợp: Kính - Kính

Trường hợp: Kính - Tường
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VICKINI 79508.001

Finish : SC

Material : Aluminium alloy

Application : sliding door

Ray máng nhôm VICKINI 79508.001

Màu sắc : crom mờ (SC)

Nguyên liệu : hợp kim nhôm

Nơi dùng : cửa lùa 

VICKINI 79509.001

Finish : SC

Material : Aluminium alloy

Application : sliding door

Ray máng nhôm VICKINI 79509.001

Màu sắc : crom mờ (SC)

Nguyên liệu : hợp kim nhôm

Nơi dùng : cửa lùa 
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Bộ bánh xe kẹp kính VICKINI 62970.001

Màu sắc : Crom mờ (SC)

Nguyên liệu : Hợp kim nhôm / ABS

Độ dày kính : 10 - 12 mm 

Tải trọng tối đa : 150 kg

Kích thước tối thiểu : 800 mm

Kích thước tối đa : 1200 mm            

8 - 12 mm

VICKINI 62970.001

Finish : SC

Material : Aluminium alloy / ABS

Glass thickness : 10 - 12 mm

Maximum door weight : 150 kg

Minimum door width : 800 mm

Maximum door width : 1200 mm

W1 (Chiều rộng thông thủy) = max 1400
W1 (Opening width)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 100
W (Glass width)

L (Chiều dài ray)= W1 * 2 = max 3000
L (Length rail)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)
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W1 (Chiều rộng thông thủy)
W1 (Opening width)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 100
W (Glass width)
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W1 (Chiều rộng thông thủy)
W1 (Opening width)
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W (Chiều rộng cửa) = W1 + 100
W (Glass width)

L (Chiều dài ray)= W1 * 2 = max 3000
L (Length rail)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)
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Trường hợp: Kính - Kính

Trường hợp: Kính - Tường

KẸP CỬA CHÍNH CỬA LÙA / GLASS DOOR CLAMP - SLIDING DOOR

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specifications without notice



30 22

12

43

49

23
5

20

35

49 44
5

30

150

80 35

51

17

4

84

84
3737 32 32

1827

110

 14 22

402 402

364

11
166

7

10

20 20

44 24

7 710

VICKINI 63207

Finish :  SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Ống inox tròn VICKINI 63207

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304
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33 VICKINI 79970.001

Finish : MSN

Material : Aluminium alloy

Application : sliding door

Ray máng nhôm VICKINI 79970.001

Màu sắc : Ken xước mờ (MSN)

Nguyên liệu : hợp kim nhôm

Nơi dùng : cửa lùa               Mã số sản phẩm / code Kích thước / Size (mm)

79970.001 2200

300079970.002
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Lc (Chiều dài nắp che)= Lr +105
Lc (Cover)
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W1 (Chiều rộng thông thủy)
W1 (Opening width)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 100
W (Glass width)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)
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W1 (Chiều rộng thông thủy)
W1 (Opening width)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 100
W (Glass width)
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Lc (Chiều dài nắp che)= Lr +105
Lc (Cover)
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Lr (Chiều dài ray)=  W1 *2 = max 2895
Lr (Length rail)

W1 (Chiều rộng thông thủy)
W1 (Opening width)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 100
W (Glass width)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)

H
 (C

hi
ều

 c
ao

 c
ửa

) =
 (H

1 
+ 

62
) -

 1
0

H
 (G

la
ss

 h
ig

th
)

H
1 

(C
hi

ều
 c

ao
 th

ôn
g 

th
ủy

) +
 7

5

W1 (Chiều rộng thông thủy)
W1 (Opening width)

W2 (Chiều rộng vách cố định) >= W + 10
W2 (Width xed glass)

W (Chiều rộng cửa) = W1 + 100
W (Glass width)
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Bộ bánh xe kẹp kính VICKINI 62970.101

Màu sắc : Crom mờ (SC)

Nguyên liệu : Hợp kim nhôm / ABS

Độ dày kính : 10 - 12 mm 

Tải trọng tối đa : 150 kg

Kích thước tối thiểu : 800 mm

Kích thước tối đa : 1200 mm            

8 - 12 mm

VICKINI 62970.101

Finish : SC

Material : Aluminium alloy / ABS

Glass thickness : 10 - 12 mm

Maximum door weight : 150 kg

Minimum door width : 800 mm

Maximum door width : 1200 mm

46

Trường hợp: Kính - Kính

Trường hợp: Kính - Tường
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VICKINI 62970.002

Bộ ròng rọc VICKINI 62970.002

Màu sắc :  Ken xước mờ

Nguyên liệu : Sắt

103

84

2410324

150
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45

VICKINI 63207

Finish :  SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Finish :  MSN

Material : Iron

Ống inox tròn VICKINI 63207

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304
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33 VICKINI 79970.001

Finish : MSN

Material : Aluminium alloy

Application : sliding door

Ray máng nhôm VICKINI 79970.001

Màu sắc : Ken xước mờ (MSN)

Nguyên liệu : hợp kim nhôm

Nơi dùng : cửa lùa               Mã số sản phẩm / code Kích thước / Size (mm)

79970.001 2200

300079970.002
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48

KẸP KÍNH CỐ ĐỊNH / GLASS FIXED



VICKINI 64020.001

Finish : SSS

Material : Cover: SUS 201

Kẹp kính VICKINI 64020.001

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 201                   

VICKINI 64020.101

Finish : SSS

Material : Cover: SUS 201

Kẹp kính VICKINI 64020.101

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 201                   
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Kẹp kính VICKINI 64421.001

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 64421.001

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm
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Kẹp kính VICKINI 64422.001

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 64422.001

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm
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Kẹp kính VICKINI 64911.001

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 64911.001

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Kẹp kính VICKINI 64427.001

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 64427.001

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Kẹp kính VICKINI 64423.001

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 64423.001

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Kẹp kính VICKINI 64912.001

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 64912.001

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm
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KẸP KÍNH VICKINI 64622.001

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 64622.001

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

KẸP KÍNH VICKINI 64625.001

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 64625.001

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

KẸP KÍNH VICKINI 64913.001

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 64913.001

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

KẸP KÍNH VICKINI 64917.001

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 64917.001

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm
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Trụ cầu thang VICKINI 64701.001

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 16 mm   

8 - 12 mm

VICKINI 64701.001

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 16 mm

Kẹp kính VICKINI 64950

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 20 mm          

8 - 12 mm

VICKINI 64950

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 20 mm

Kẹp kính VICKINI 64927.001

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm             

VICKINI 64927.001

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Trụ cầu thang VICKINI 64702.001

Màu sắc : inox  mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

VICKINI 64702.001

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304
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Mã số sản phẩm / code (H) Chiều cao / Height Đường kính / Diameter (mm)

64950.040 40 mm

50 mm

Φ 40

Φ 4064950.050

40

40

59

H

8

40
28
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Mã số sản phẩm / code (D) Đường kính / Diameter ( mm )

64100.016 Φ 16

Φ 1964100.019

64100.022

64100.025

64100.032

Φ 22

Φ 25

Φ 32

5 5

D D

10

Ốc chụp gương VICKINI 64100

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 5 - 10 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 64100

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 5 - 10 mm

Mã số sản phẩm / code (A) Kích thước lỗ / Size (D) Đường kính / Diameter (mm)

64103.030 8 mm

8 mm

Φ 30

Φ 4064103.040

64103.050 8 mm

10 mm

Φ 50

Φ 5064103.051

10 mm Φ 6064103.060

10 mm Φ 8064103.080

D DA

7.5

Ốc chụp gương VICKINI 64103

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : hợp kim nhôm

8 - 12 mm

VICKINI 64103

Finish :  SSS

Material : Aluminium alloy

Mã số sản phẩm / code (A) Chiều cao / Height Đường kính / Diameter (mm)

64112.022 22 mm

30 mm

Φ 12

Φ 1264112.030

50 mm Φ 1264112.050

H

12

12

5

8

14

5

Ốc giữ kính VICKINI 64112

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 201

Độ dày kính : 5 - 10 mm

Finish : (SSS)

Material : inox SUS 201

Glass thickness : 5 - 10 mm

VICKINI 64112
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Mã số sản phẩm / code (H) Chiều cao / Height

64119.030 30 mm

50 mm64119.050

64119.070

64100.100

64100.150

70 mm

100 mm

150 mm

H
19

19

5

23

10

5

Ốc giữ kính VICKINI 64119

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 201

Độ dày kính : 5 - 10 mm

8 - 12 mm

VICKINI 64119

Finish :  PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 201

Glass thickness : 5 - 10 mm

Mã số sản phẩm / code (H) Chiều cao / Height Đường kính / Diameter (mm)

64125.030 30mm

50 mm

Φ 25

Φ 2564125.050

70 mm Φ 2564125.070

100 mm Φ 2564125.100

150 mm Φ 2564125.150

H

10

23

5

25 5

25

Ốc giữ kính VICKINI 64125

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 201

Độ dày kính : 5 - 10 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 64125

Finish :  SSS

Material : Stainless steel SUS 201

Glass thickness : 5 - 10 mm

Mã số sản phẩm / code (H) Chiều cao / Height Đường kính / Diameter (mm)

64138.030 30mm

50 mm

Φ 38

Φ 3864138.050

70 mm Φ 3864138.070

100 mm Φ 3864138.100

150 mm Φ 3864138.150

H

38

538

28

6

10

Ốc giữ kính VICKINI 64138

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 201

Độ dày kính : 5 - 16 mm

8 - 12 mm

VICKINI 64138

Finish :  SSS

Material : Stainless steel SUS 201

Glass thickness : 5 - 16 mm
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KẸP KÍNH CHÂN NHỆN  VICKINI 65200.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 15 mm             

VICKINI 65200.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 15 mm

KẸP KÍNH CHÂN NHỆN VICKINI 65200.002

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 15 mm             

VICKINI 65200.002

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 15 mm

KẸP KÍNH CHÂN NHỆN VICKINI 65200.003

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 15 mm             

VICKINI 65200.003

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 15 mm

KẸP KÍNH CHÂN NHỆN VICKINI 65200.004

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 15 mm             

VICKINI 65200.004

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 15 mm

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specifications without notice



Kẹp kính VICKINI 65360.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 15 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 65360.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 15 mm

Kẹp kính VICKINI 65361.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 15 mm             

8 - 12 mm

VICKINI 65361.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 15 mm

Kẹp kính VICKINI 65050.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 15 mm             

Finish : inox bóng (PSS)

Material : inox SUS 304

Glass thickness : 10 - 15 mm             

VICKINI 65050.001
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KẸP KÍNH CỬA PHÒNG TẮM - CỬA MỞ / BATHROOM GLASS CLAMP - OPENING DOOR 

VICKINI 66048.090
Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Maximum door weight : 45 kg / piece

Minimum door width : 400 mm

Maximum door weight : 800 mm

Kẹp kính VICKINI 66048.090
Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm

Tải trọng tối đa : 45kg / cái

Kích thước cửa tối thiểu : 400 mm

Kích thước cửa tối đa : 800 mm       
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VICKINI 66048.091
Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Maximum door weight : 45 kg

Minimum door width : 400 mm

Maximum door weight : 800 mm

Kẹp kính VICKINI 66048.091
Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm

Tải trọng tối đa : 45kg / cái

Kích thước cửa tối thiểu : 400 mm

Kích thước cửa tối đa : 800 mm       
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VICKINI 66048.135

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Maximum door weight : 45 kg / piece

Minimum door width : 400 mm

Maximum door weight : 800 mm

Kẹp kính VICKINI 66048.135
Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm

Tải trọng tối đa : 45kg / cái

Kích thước cửa tối thiểu : 400 mm

Kích thước cửa tối đa : 800 mm       
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VICKINI 66048.180
Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Maximum door weight : 45 kg / piece

Minimum door width : 400 mm

Maximum door weight : 800 mm

Kẹp kính VICKINI 66048.180
Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm

Tải trọng tối đa : 45kg / cánh

Kích thước cửa tối thiểu : 400 mm

Kích thước cửa tối đa : 800 mm       

VICKINI 66078.090
Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Maximum door weight : 45 kg / piece

Minimum door width : 400 mm

Maximum door weight : 800 mm

Kẹp kính VICKINI 66078.090
Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm

Tải trọng tối đa :45kg / cánh

Kích thước cửa tối thiểu : 400 mm

Kích thước cửa tối đa : 800 mm       

VICKINI 66078.091

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Maximum door weight : 45 kg / piece

Minimum door width : 400 mm

Maximum door weight : 800 mm

Kẹp kính VICKINI 66078.091
Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm

Tải trọng tối đa : 45kg / cánh

Kích thước cửa tối thiểu : 400 mm

Kích thước cửa tối đa : 800 mm       
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VICKINI 66078.092
Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Maximum door weight : 45 kg / piece

Minimum door width : 400 mm

Maximum door weight : 800 mm

Kẹp kính VICKINI 66078.092
Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm

Tải trọng tối đa : 45kg / cái

Kích thước cửa tối thiểu : 400 mm

Kích thước cửa tối đa : 800 mm       

VICKINI 66078.135
Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Maximum door weight : 45 kg

Minimum door width : 400 mm

Maximum door weight : 800 mm

Kẹp kính VICKINI 66078.135
Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm

Tải trọng tối đa : 45kg / cái

Kích thước cửa tối thiểu : 400 mm

Kích thước cửa tối đa : 800 mm       

VICKINI 66078.180

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Maximum door weight : 45 kg / piece

Minimum door width : 400 mm

Maximum door weight : 800 mm

Kẹp kính VICKINI 66078.180
Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm

Tải trọng tối đa : 45kg / cái

Kích thước cửa tối thiểu : 400 mm

Kích thước cửa tối đa : 800 mm       
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VICKINI 66706

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Connecting pipe - wall

Đầu chuông đỡ ống VICKINI 66706

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304 

Sử dụng : nối ống với tường            

Mã số sản phẩm / code (D1) Đường kính / Diameter (mm)

66706.019 Φ 20

Φ 26

(D2) Đường kính / Diameter (mm)

Φ 25

Φ 30

(T) Độ dày / thickness (mm)

Φ 2,5

Φ 266706.025

Mã số sản phẩm / code (D1) Đường kính / Diameter (mm)

66706.019 Φ 20

Φ 26

(D2) Đường kính / Diameter (mm)

Φ 25

Φ 30

A (mm)

22

21

B (mm)

50

57

C (mm)

50

5866706.025

Mã số sản phẩm / code (D1) Đường kính / Diameter (mm)

66706.019 Φ 20

Φ 26

(D2) Đường kính / Diameter (mm)

Φ 25

Φ 30

B (mm)

31

39

A (mm)

91

108

C (mm)

28

30

T (mm)

2,5

266706.025

D
2

D
2

41

D1

D1 T

VICKINI 66707

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Connecting pipe - glass

Đầu chuông đỡ ống VICKINI 66707

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304 

Sử dụng : nối ống với kính            

B

D
1

C

6 613

25

D1

A

D2

VICKINI 66708

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Connecting pipe - glass

Đầu chuông đỡ ống VICKINI 66708

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304 

Sử dụng : nối ống với kính            

D
2 D
1

T

C

D1+T

D
2

A

B
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VICKINI 66321.001

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Size : square pipe 30 x 10 mm

Connecting pipe - wall

Bát đỡ ống vuông VICKINI 66321.001

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304 

Kích thước: ống vuông 30 x 10 mm

Sử dụng : nối ống với tường            

VICKINI 66320.001

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Size : square pipe 30 x 10 mm

Connecting pipe - glass

Bát đỡ ống vuông VICKINI 66320.001

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304 

Kích thước: ống vuông 30 x 10 mm

Sử dụng : nối ống với kính  

VICKINI 66315.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Size : square pipe 30 x 10 mm

Connecting pipe - pipe

Bát đỡ ống vuông VICKINI 66315.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304 

Kích thước: ống vuông 30 x 10 mm

Sử dụng : nối ống với ống
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VICKINI 66316.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Size : square pipe 30 x 10 mm

Connecting pipe -pipe

Bát đỡ ống vuông VICKINI 66316.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304 

Kích thước: ống vuông 30 x 10 mm

Sử dụng : nối ống với ống

VICKINI 66322.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Size : square pipe 30 x 10 mm

Connecting pipe - glass

Bát đỡ ống vuông VICKINI 66322.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304 

Kích thước: ống vuông 30 x 10 mm

Sử dụng : nối ống với kính        

VICKINI 66323.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Size : square pipe 30 x 10 mm

Connecting pipe - glass

Bát đỡ ống vuông VICKINI 66323.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304 

Kích thước: ống vuông 30 x 10 mm

Sử dụng : nối ống với kính     
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KẸP KÍNH CỬA PHÒNG TẮM - CỬA MỞ / BATHROOM GLASS CLAMP - OPENING DOOR 

VICKINI 68025

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Sliding bar for glass sliding door

Size : L = 3000 mm,

Ống inox tròn VICKINI 68025

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Sử dụng làm ray cho bộ bánh xe lùa kính

Kích thước : L = 3000 mm, Φ 25 mm

Φ 25 mm

VICKINI 68019

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Sliding bar for glass sliding door

Size : L = 3000 mm,

Ống inox tròn VICKINI 68019

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Sử dụng làm ray cho bộ bánh xe lùa kính

Kích thước : L = 3000 mm, Φ 19 mm

Φ 19 mm

VICKINI 68310

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Sliding bar for glass sliding door

Pipe thickness : 1.5 mm

Ống inox vuông VICKINI 68310

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Sử dụng làm ray cho bộ bánh xe lùa kính

Độ dày : 1.5 mm

Mã số sản phẩm / code (X) Kích thước / size

68310.001 30 x 10 x 2000 mm

30 x 10 x 3000 mm68310.002

Mã số sản phẩm / code (X) Kích thước / size

68025.001 25 x 3000 mm

25 x 3000 mm

(T) Độ dày / Thickness

1.5 mm

2.5 mm68025.002

10 X

30

1,5

30

X

2525

T

X

1919

1,5
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KẸP KÍNH CỬA PHÒNG TẮM - CỬA LÙA / BATHROOM GLASS CLAMP - SLIDING DOOR 

Phân loại : 1 cánh 180°

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm 

Tải trọng tối đa : 100 kg

Kích thước tối thiểu : 650 mm / cánh

Kích thước tối đa : 1000 mm / cánh            

Bộ bánh xe kẹp kính VICKINI 67002.001

8 - 12 mm

VICKINI 67002.001

Option : 180 single door

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Maximum door weight : 100kg

Minimum door width : 650 mm

Maximum door width : 1000 mm
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VICKINI 68310

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Sliding bar for glass sliding door

Pipe thickness : 1.5 mm

Ống inox vuông VICKINI 68310

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Sử dụng làm ray cho bộ bánh xe lùa kính

Độ dày : 1.5 mm

Mã số sản phẩm / code (X) Kích thước / size

68310.001 30 x 10 x 2000 mm

30 x 10 x 3000 mm68310.002

10 X

30

1.5

30
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Phân loại : 1 cánh 180°

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm 

Tải trọng tối đa : 100 kg

Kích thước tối thiểu : 650 mm / cánh

Kích thước tối đa : 1000 mm / cánh            

Bộ bánh xe kẹp kính VICKINI 67003.001

8 - 12 mm

VICKINI 67003.001

Option : 180 single door

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Maximum door weight : 100kg

Minimum door width : 650 mm

Maximum door width : 1000 mm
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W2 = (L + 50) - W1

Cửa trượt
Sliding glass
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H
 (C

hi
ều

 c
ao

 v
ác

h 
cố

 đ
ịn

h)

H
 (C

hi
ều

 c
ao

 v
ác

h 
cố

 đ
ịn

h 
) -

 1
18

8

100

W2 = (L + 50) - W1 W1 = (L+40)/2 <

12

Vách cố định
Fixed glass

Cửa trượt
Sliding glass

(G
la

ss
 h

ig
th

 
xe

d)

(G
la

ss
 h

ig
th

 
xe

d)
 - 

11
8

H
 (C

hi
ều

 c
ao

 v
ác

h 
cố

 đ
ịn

h)
(G

la
ss

 h
ig

th
 

xe
d)

H
 (C

hi
ều

 c
ao

 v
ác

h 
cố

 đ
ịn

h 
) -

 1
18

(G
la

ss
 h

ig
th

 
xe

d)
 - 

11
8

50

750
750

31
Ø12

50
W2/2

Ø46 80

10
00

11
6

Ø14

KẸP KÍNH CỬA PHÒNG TẮM - CỬA LÙA / BATHROOM GLASS CLAMP - SLIDING DOOR 

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specifications without notice



71

28 28 12

7

1

1 1

5

38-42

510

8-12

16 20

28

23

51 31

8 8

10-14

23

61 61

31

17

9

20

10

11

10

40 40 31
5

3 311

4

32 17

57 57 45

57

26-30

8-12

88

1 1
9

39 39

39 8319

10.5
8-12

38

KẸP KÍNH CỬA PHÒNG TẮM - CỬA LÙA / BATHROOM GLASS CLAMP - SLIDING DOOR 

VICKINI 68310

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Sliding bar for glass sliding door

Pipe thickness : 1.5 mm

Ống inox vuông VICKINI 68310

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Sử dụng làm ray cho bộ bánh xe lùa kính

Độ dày : 1.5 mm

Mã số sản phẩm / code (X) Kích thước / size

68310.001 30 x 10 x 2000 mm

30 x 10 x 3000 mm68310.002

10 X

30

1.5

30

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specifications without notice



Phân loại : 1 cánh 180°

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm 

Tải trọng tối đa : 100 kg

Kích thước tối thiểu : 650 mm / cánh

Kích thước tối đa : 1000 mm / cánh            

Bộ bánh xe kẹp kính VICKINI 67007.001

8 - 12 mm

VICKINI 67007.001

Option : 180 single door

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Maximum door weight : 100kg

Minimum door width : 650 mm

Maximum door width : 1000 mm

L

W1 = (L+40)/2 <
W2 = (L + 50) - W1

Cửa trượt
Sliding glass

Vách cố định
Fixed glass
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Vách cố định
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Mã số sản phẩm / code Kích thước / size

68025.001 25 x 3000 x 1.5 mm

25 x 3000 x 2.5 mm68025.002

3000

2525

1.5

VICKINI 68025

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Sliding bar for glass sliding door

Size : L = 3000 mm,

Ống inox tròn VICKINI 68025

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Sử dụng làm ray cho bộ bánh xe lùa kính

Kích thước : L = 3000 mm, Φ 25 mm

Φ 25 mm

KẸP KÍNH CỬA PHÒNG TẮM - CỬA LÙA / BATHROOM GLASS CLAMP - SLIDING DOOR 



Phân loại : 1 cánh 180°

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm 

Tải trọng tối đa : 100 kg

Kích thước tối thiểu : 650 mm / cánh

Kích thước tối đa : 1000 mm / cánh            

Bộ bánh xe kẹp kính VICKINI 67029.001

8 - 12 mm

VICKINI 67029.001

Option : 180 single door

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Maximum door weight : 100kg

Minimum door width : 650 mm

Maximum door width : 1000 mm

L

W1 = (L+40)/2 <
W2 = (L + 50) - W1

Cửa trượt
Sliding glass

Vách cố định
Fixed glass
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Vách cố định
Fixed glass
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Mã số sản phẩm / code Kích thước / size

68025.001 25 x 3000 x 1.5 mm

25 x 3000 x 2.5 mm68025.002

3000

2525

1.5

VICKINI 68025

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Sliding bar for glass sliding door

Size : L = 3000 mm,

Ống inox tròn VICKINI 68025

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Sử dụng làm ray cho bộ bánh xe lùa kính

Kích thước : L = 3000 mm, Φ 25 mm

Φ 25 mm

KẸP KÍNH CỬA PHÒNG TẮM - CỬA LÙA / BATHROOM GLASS CLAMP - SLIDING DOOR 
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Phân loại : 1 cánh 180°

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm 

Tải trọng tối đa : 100 kg

Kích thước tối thiểu : 650 mm / cánh

Kích thước tối đa : 1000 mm / cánh            

BỘ BÁNH XE KẸP KÍNH VICKINI 67040.001

8 - 12 mm

VICKINI 67040.001

Option : 180 single door

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Maximum door weight : 100kg

Minimum door width : 650 mm

Maximum door width : 1000 mm
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W2 = (L + 50) - W1

Cửa trượt
Sliding glass
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VICKINI 79040

Finish : CP

Aluminium alloy

Sliding bar for glass sliding door

Thanh ray máng nhôm 79040

Màu sắc : crom bóng ( CP)

Hợp kim nhôm

Sử dụng làm ray cho bộ bánh xe lùa kính

Mã số sản phẩm / code (X) Kích thước / size

79040.001 2000 mm

3000 mm79040.002
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222010
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Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm                   

VICKINI 69835.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Tay nắm kính VICKINI 69835.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm                   

VICKINI 69837.001

Finish : PSS

Material :  Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Tay nắm kính VICKINI 69837.001

8 - 12 mm

VICKINI 69833.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Tay nắm kính VICKINI 69833.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm                   

30

30 28

8-12 16

66-70

30

4

8

30 30 17 8

30 12 16

8-12

66-70

38

38 19

8-12

60-64

6

38 25 8

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specications without notice
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8 - 12 mm

VICKINI 69841.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Tay nắm kính VICKINI 69841.001

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm                   

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm                   

VICKINI 69821.001

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Tay âm kính VICKINI 69821.001

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm                   

VICKINI 69822.001

Finish : SSS

Material :  Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Tay âm kính VICKINI 69822.001

30 8

3

11 7 6

70-74

3

8-12

30

30

68

68

8

68 58

7

1 1

24-28

8-12

7

57

57

9

57 45

8-12

1

8

26-30

8

1

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specications without notice
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8 - 12 mm

VICKINI 69823.001

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Tay âm kính VICKINI 69823.001

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm                    

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 8 - 12 mm                   

VICKINI 69828.001

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 8 - 12 mm

Tay âm kính VICKINI 69828.001

63 38 63

1 1

8-12

50

5 5

20-24

38 13

63

58 58 46

58

8

8-12

1

7

24-28

7

1

TAY NẮM CỦA KÍNH / GLASS DOOR HANDLE
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8 - 12 mm

VICKINI 69970.300

Finish : MSN

Material : Aluminium alloy

Glass thickness : 10 - 12 mm

Tay cửa VICKINI 69970.300

Màu sắc : Ken xước mờ (MSN)

Nguyên liệu : hợp kim nhôm

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

30
0

20
0

10

10

1111 25

32

30
0

Màu sắc : inox bóng/mờ (PSS/SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 201

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

VICKINI 69152

Finish : PSS/SSS

Material : Stainless steel SUS 201

Glass thickness : 10 - 12 mm

Tay cửa VICKINI 69152

H
2

H
1 H
2 D

37

D

12

8-12

Mã số sản phẩm / code H1 (mm)

69152.350 300

41869152.450

(D) Đường kính/Diameter (mm)

Φ 32

Φ 32

H2 (mm)

350

450

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specications without notice
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8 - 12 mm

VICKINI 69120

Finish : PSS/SSS

Material : Stainless steel SUS 201

Glass thickness : 10 - 12 mm

Tay cửa VICKINI 69120

Màu sắc : inox bóng/mờ (PSS/SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 201

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

H
2

H
1 H

2D

12

8-12

D

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 201

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

VICKINI 69113.300

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 201

Glass thickness : 10 - 12 mm

Tay cửa VICKINI 69113.300

30
0

27
5 25

12

8-12

30
0 25

3175

Mã số sản phẩm / code H1 (mm)

69120.500 300

50069120.800

(D) Đường kính/Diameter (mm)

Φ 20

Φ 26

H2 (mm)

500

800

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specications without notice
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VICKINI 69113.301

Finish :  SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Tay cửa VICKINI 69113.301

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

30
0

30
0 25

27
5 25

12

8-12

75 38

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 201

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

VICKINI 69121

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 201

Glass thickness : 10 - 12 mm

Tay cửa VICKINI 69121

D
D

8-
12

12

H1

H2

H2

H
3

H
4

Mã số sản phẩm / code H1 (mm)

69121.400 381 400

47569121.500

(D) Đường kính/Diameter (mm)

Φ 19

Φ 25

H2 (mm) H3 (mm)

181

275

H4 (mm)

200

300

400

500

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specications without notice
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8 - 12 mm

VICKINI 69123

Finish :  PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Tay cửa VICKINI 69123

Màu sắc : inox bóng (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

Màu sắc : inox bóng/mờ (PSS/SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

VICKINI 69125.500

Finish : PSS/SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Tay cửa VICKINI 69125.500

Mã số sản phẩm / code H1 (mm)

69123.400 381 400

47569123.500

(D) Đường kính/Diameter (mm)

Φ 19

Φ 25

H2 (mm) H3 (mm)

181

275

H4 (mm)

200

300

400

500

H2

H1

H
4

H
3

D

H2

8-
12

D

128

500

500

475

30
0

27
5

25
25

8-
12

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specications without notice
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8 - 12 mm

VICKINI 69126.450

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Tay cửa VICKINI 69126.450

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

VICKINI 69417.447

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Tay cửa VICKINI 69417.447

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

VICKINI 69453.450

Finish : PSS

Material :  Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Tay cửa VICKINI 69453.450

45
0

45
0

43
5 15

8-12

63 30

10

447

447

425

425

12

16 42
62

22

22

5252

450

38

70

12

398

40

35
70

8-
12

52

450

52

7

TAY NẮM CỬA KÍNH / GLASS DOOR HANDLE

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specications without notice



Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

87

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

VICKINI 69150.600

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Tay cửa VICKINI 69150.600

VICKINI 69107

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Tay cửa VICKINI 69107

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

D D

H
2 H
2

H
1

8-12

12
12

60
0

60
032

68 45

8-12

3256
8

Mã số sản phẩm / code H1 (mm)

69107.300 275

56869107.600

(D) Đường kính/Diameter (mm)

Φ 25

Φ 32

H2 (mm)

300

600

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specications without notice
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8 - 12 mm

VICKINI 69154.600

Finish : SSS, wooder

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Tay cửa VICKINI 69154.600

Màu sắc : inox mờ (SSS), gỗ

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

62
0

60
0

60
0

8-12

74 50

50

3030

12

Màu sắc : inox bóng (PSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

VICKINI 69157

Finish : PSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Tay cửa VICKINI 69157

H
2

H
2H
1

30 30

8-12

74 38

38

12

Mã số sản phẩm / code (H1) Kích thước / Size (mm)

69157.600 570 400

77069157.800

(H2) Kích thước / Size (mm)

600

800

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specications without notice
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8 - 12 mm

VICKINI 69143.600

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Tay cửa VICKINI 69143.600

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

H
2

H
2

H
1

38

8-12

25
12

Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

VICKINI 69380.600

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Tay cửa VICKINI 69380.600

60
0

60
025

8-12

68 73

38

2557
5

12

Mã số sản phẩm / code (H1) Kích thước / Size (mm)

69143.600 562

76269143.800

(H2) Kích thước / Size (mm)

600

800

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specications without notice
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8 - 12 mm

VICKINI 69395.600

Finish : SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

Tay cửa VICKINI 69395.600

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

60
0

60
0

57
0 16 16

8-12

30

60 38
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Màu sắc : inox bóng (PSS), mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

VICKINI 69366.001

Finish : PSS, SSS

Material : Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10 - 12 mm

TAY CỬA VICKINI 69366.001

Màu sắc : inox mờ (SSS)

Nguyên liệu : inox SUS 304

Độ dày kính : 10 - 12 mm                   

VICKINI 69381.001

Finish : SSS

Material :  Stainless steel SUS 304

Glass thickness : 10- 12 mm

TAY CỬA VICKINI 69381.001

15
00

15
0038

25 25

80
49

12

38

76 25

8-12

14
69

15
00

15
00

8-12

65 38

25 25

42

38

14
75

14
75

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specications without notice
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KHOÁ LÙA / ALUMINIUM SLIDING DOOR LOCK
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KHOÁ LÙA / ALUMINIUM SLIDING DOOR LOCK

8 - 12 mm

VICKINI 74006.001

Finish : GRPR, WPR

Material : Zinc alloy

Door frame thickness : 28 - 40 mm

Khoá lùa VICKINI 74006.001

Màu sắc : xám bạc (GRPR), trắng (WPR)

Nguyên liệu : hợp kim kẽm

Kích thước đổ cửa : 28 - 40 mm

  

8 - 12 mm

VICKINI 74079.001

Finish : BSN, AC

Material : Zinc alloy

Door frame thickness : 30 - 40 mm

Khoá lùa VICKINI 74079.001

Màu sắc : ken xước (BSN), nâu (AC)

Nguyên liệu : hợp kim kẽm

Kích thước đổ cửa : 30 - 40 mm

  

8 - 12 mm

VICKINI 74080.001

Finish : BSN, AC

Material : Zinc alloy

Door frame thickness : 30 - 40 mm

Khoá lùa VICKINI 74080.001

Màu sắc : ken xước (BSN), nâu (AC)

Nguyên liệu : hợp kim kẽm

Kích thước đổ cửa : 30 - 40 mm

  

13
4

15
9

45 48 7

35-55mm

55

15
9

16
0

16
0

13
4

35-55mm

41 45 6

51
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3
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4

18
3

18

23 23
30

32

30 18

17
4
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3
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4

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specications without notice
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LÔNG NHEO / WOOL PILE WEATHER - STRIPPING
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8 - 12 mm

IVAN 77001

Finish : Gray

Material : wool pile

Size : 250m / roll

Door type : Aluminium, uPVC door

 Lông nheo IVAN 77001

Màu sắc : xám

Nguyên liệu : nỷ

Kích thước : 250m / cuộn

Loại cửa : cửa nhôm, cửa nhựa uPVC

Mã số sản phẩm / code Kích thước / Size

77001.001  5 x 7 mm

 6 x 6 mm77001.002

 7 x 6 mm77001.003

11 x 7 mm77001.004

8 - 12 mm

IVAN 77002

Finish : Gray

Material : wool pile

Size : 200m / rool

Door type : Aluminium, uPVC door

Lông nheo IVAN 77002

Màu sắc : xám

Nguyên liệu : nỷ

Kích thước : 200m / cuộn

Loại cửa : cửa nhôm, cửa nhựa uPVC

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specications without notice



CÔNG CỤ - DỤNG CỤ / ALUMINIUM GLASS DOOR SUPPORT TOOLS
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Màu sắc : crom bóng (CP)

Nguyên liệu : thép

              

VICKINI 78933.001

Finish : CP

Material : Steel

Súng bắn keo VICKINI 78933.001

Màu sắc : crom bóng (CP), đen (BPR)

Nguyên liệu : hợp kim nhôm, cao su

Tải trọng : 110 kg

VICKINI 78001.002

Finish : CP, BPR

Material :  Aluminium alloy, rubber

Door weight : 110 kg

Xách kính VICKINI 78001.002

8 - 12 mm

VICKINI 78931.001

Finish : YGR 

Material : Aluminium alloy & steel

Súng bắn keo VICKINI 78931.001

Màu sắc : vàng

Nguyên liệu : hợp kim nhôm & sắt

VICKINI 78001.003

Finish : CP, BPR

Material :  Aluminium alloy, rubber

Door weight : 165 kg

Màu sắc : crom bóng (CP), đen (BPR)

Nguyên liệu : hợp kim nhôm, cao su

Tải trọng : 165 kg

Xách kính VICKINI 78001.003

Kích thước và  màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / We reserve the right to alter specications without notice



BẢNG THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU INOX / INOX COMPONENTS TABLE
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IN
O

X C
O

M
PO

N
EN

TS TABLE (M
ASS N

U
M

BER %
)

C

G
B4237-1992

1C
r18M

n8N
i5N

≤ 0.15
≤ 0.100

≤ 0.060

≤ 0.035

≤ 0.035

≤ 0.035

≤ 0.035

≤ 0.035

≤ 0.035

≤ 0.030
≤ 0.25

---

---

---

≤ 0.030

≤ 0.030

≤ 0.030
0.10 - 0.22

0.10 - 0.23
≤ 0.030

≤ 0.030

≤ 0.030
≤ 0.25

---

---

---

---

---

---

---

7.50 - 10.50
17.00 - 19.00

4.00 - 6.00

8.00 - 10.00

8.00 - 10.00

8.00 - 10.00

---

---

---

---

10.00 - 14.00

10.50 - 14.50

2.00 - 3.00

2.00 - 3.00

---
---

17.00 - 19.00

17.00 - 19.00

18.00 - 20.00

16.00 - 18.00

16.50 - 18.50

16.00 - 18.00

≤ 0.100

≤ 0.100

≤ 0.100

≤ 0.100

≤ 0.100

≤ 0.75

≤ 0.200

≤ 0.200

≤ 0.200

≤ 0.200

≤ 0.200

≤ 0.100

≤ 0.15

≤ 0.07

≤ 0.030

≤ 0.030

≤ 0.060
---

≤ 0.030
---

4.0 - 6.0
---

17.0 - 90.0
≤ 0.100

7.50-10.50
≤ 0.15

≤ 0.045

≤ 0.045

≤ 0.045

≤ 0.045

≤ 0.040

≤ 0.045

≤ 0.040

---

---
---

---
---

---
---

---

---
---

---
---

≤ 0.030

≤ 0.030

≤ 0.030

≤ 0.030
≤ 0.25

≤ 0.030

≤ 0.030

≤ 0.030

---
8.00 - 10.00

9.00 - 10.00

10.00 - 14.00

---

---

---

---

---

---

---

18.0 - 20.0

18.0 - 20.0

18.0 - 20.0
8.0 - 10.5

10.0 - 14.0

16.0 - 18.0

16.0 - 18.0
2.00 - 3.00

2.00 - 3.00
16.0 - 18.0

16.0 - 18.0

≤ 0.100
≤ 0.200

≤ 0.200

≤ 0.200

≤ 0.100

≤ 0.200

≤ 0.200

≤ 0.100

≤ 0.100

≤ 0.100

≤ 0.75

≤ 0.75

≤ 0.75

≤ 0.100

≤ 0.08

≤ 0.030

≤ 0.08

≤ 0.12

≤ 0.08

≤ 0.08

≤ 0.12

≤ 0.080

≤ 0.12

SU
S 201

SU
S 304

SU
S 304L

SU
S 316

SU
S 430

304

316

430

1C
r18N

i9

oC
r18N

i9

0oC
r19N

i10

ooCr17Ni12M
o2N

ooCr17Ni12M
o2N

IC
r17

G
B4237-1992

G
B4239-1991
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